
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  3390     /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
             Bình Thuận, ngày   03    tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Phú Quý 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phú Quý tại Tờ trình số 118/TTr-
UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 

tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Phú Quý, cụ thể như sau:  
- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 29 người (có danh sách kèm theo); 
- Tổng số tiền hỗ trợ: 43.500.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, năm 

trăm nghìn đồng). 
Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Minh 



Nam Nữ Thường trú Tạm trú
Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

1 12.000.000

1 Trần Thị Kim Trương 19/7/1975 60175008889
Thôn Đông 

Hải
Bán dao, kéo… Chợ xã 1.500.000 X

2 Trần Thị Chắn 23/9/1981 60181007274
Thôn Quý 

Hải
Bán tạp hóa Chợ xã 1.500.000 X

3 Đặng Thị Biểu 01/01/1962 60162004488
Thôn Quý 

Hải
Bán tạp hóa Chợ xã 1.500.000 X

4 Lê Thị Thanh Tuyến 01/01/1984 60184005318
Thôn Quý 

Hải
quần áo Chợ xã 1.500.000 X

5 Đỗ Thị Phiếu 01/01/1971 60171008008
Thôn Quý 

Hải
Bán tạp hóa Chợ xã 1.500.000 X

6 Trần Ý 15/3/1974 60074001416
Thôn Quý 

Hải
Bán đồng hồ Chợ xã 1.500.000 X

7 Cao Thị Hạnh 01/01/1994 261311385
Thôn Tân 

Hải
quần áo Chợ xã 1.500.000 X

8 Nguyễn Thị Lợi 02/10/1981 60181001364
Thôn Tân 

Hải
quần áo Chợ xã 1.500.000 X

2 31.500.000

9 Võ Thị Như Hiệp 1979 060179002833 
 Thương 

Châu

Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN 

Long Hải 
1.500.000  X

Số

TT

Họ và tên 

Ngày/ tháng/

Năm sinh

Số CMND/thẻ 

căn cước

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi trả

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 (LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN PHÚ QUÝ 

(Kèm theo Quyết định số:  3390  /QĐ-UBND ngày    03  tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS08

Xã Long Hải

Nơi làm việc
Ghi 

chú

Nợi ở hiện tại

Xã Ngũ Phụng
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Nơi làm việc
Ghi 

chú

Nợi ở hiện tại

10 Nguyễn Thị Hạnh 1976 60176001301  Quý Thạnh
Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN 

Long Hải 
1.500.000 X

11 Đặng Thị Kim Thoa 1986 261053558 Phú An
Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN 

Long Hải 
1.500.000 X

12 Nguyễn Thị Thảo 1990 261175123 Quý Thạnh
Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN 

Long Hải 
1.500.000 X

13 Đỗ Thị Thu Anh 1975 60175008253
Thương 

Châu

Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN 

Long Hải 
1.500.000 X

14 Nguyễn Hoàng Vân 1986 60186001368 Phú An
Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN Ngũ 

Phụng 
1.500.000 X

15 Trương Thị Vững 1995 60195002606 Quý Thạnh
Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN Ngũ 

Phụng 
1.500.000 X

16 Đặng Thị Dém 1972 60172005553 Quý Thạnh
Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN Ngũ 

Phụng 
1.500.000 X

17 Nguyễn Thị Kim Phích 1991 60191001879
Thương 

Châu

Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN Ngũ 

Phụng 
1.500.000 X

18 Đặng Thị Vức 1980 60180001408 Quý Thạnh
Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường MN Ngũ 

Phụng 
1.500.000 X

19 Trần Thị Kim Chi 1999 60199009929 Quý Thạnh Giáo viên 

Trường MN Hoa 

Thiên Lý-Bình 

Dương 

1.500.000 X

20
Dương Thị Quỳnh 

Hương
2000 60300001973

Thương 

Châu

Nhân viên Spa 

Kim Dung

Quận Bình 

Thạnh-TPHCM
1.500.000 X

21 Nguyễn Thị Tú 2005 60305001635 Quý Thạnh HT Hiệu Ảnh Mỹ Khê 1.500.000 X

22 Tiêu Thị Duyên 1993 261275636 Quý Thạnh Spa Lá Sen TP.Hồ Chí Minh 1.500.000 X

23 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 1995 60195003002 Quý Thạnh
Giáo viên MN Lê 

Quý Đôn
Phan Thiết 1.500.000 X

24 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 2002 60302006159
Thương 

Châu
HT Dũng Barber Thương Châu 1.500.000 X
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Nơi làm việc
Ghi 
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Nợi ở hiện tại

25 Đỗ Thị Kim Trang 2005 60305001634
Thương 

Châu
HT Dũng Barber Thương Châu 1.500.000 X

26 Dương Văn Dũng 1995 60095001682
Thương 

Châu
HT Dũng Barber Thương Châu 1.500.000 X

27 Huỳnh Thị Huệ 1975 60175002212 Quý Thạnh Đầu Bếp
Tiêu học Tam 

Thanh
1.500.000 X

28 Y Thị Trang 1999 60199007504 Quý Thạnh Tóc Vân Trang Quý Thạnh 1.500.000 X

29 Nguyễn Thị Kim Sanh 1988 261077092
Thương 

Châu
Ht Văn Mười Thương Châu 1.500.000 X

43.500.000Tổng cộng: 29 người

Tổng cộng: Số người  được hỗ trợ: 29 người ; Số tiền: 43.500.000 đồng.

Bằng chữ:  Bốn mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng./.
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